DANH MỤC II – THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CHỦ TRÌ SOẠN THẢO BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2006 NAY ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT 
(Kèm theo Quyết định số: 25  /QĐ/2007/BLĐTBXH ngày 21   tháng 11  năm 2007)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu VB
	Ngày ban hành
	Cơ quan ban hành
	Nội dung trích yếu
	Lý do hết hiệu lực
	Phạm vi hiệu lực

	1
	Thông tư liên bộ
	12/LB-TT
	02/06/1993
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
	Hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới trong các doanh nghiệp
	Được thay thế bởi Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005
	Toàn bộ

	2
	Thông tư liê bộ 
	28/LB-TT
	02/12/1993
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
	Hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ tiền lương mới đối với công nhân, nhân viên trong doanh nghiệp nhà nước
	Được thay thế bởi Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005
	Toàn bộ

	  3
	Thông tư liên bộ
	06/LB-TT
	28/02/1997
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
	Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/09/1996 về chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành, nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp
	Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005
	Toàn bộ

	4
	Thông tư liên tịch
	23/1997/TTLT-BLĐTBXH-BTC
	30/12/1997
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
	Hướng dẫn xếp lương đối với viên chức quản lý và viên chức lãnh đạo doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước
	Được thay thế bởi Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005
	Toàn bộ

	5
	Thông tư liên tịch
	17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC
	31/12/1998
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
	Hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp
	Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005
	Toàn bộ

	6
	Thông tư liên tịch 
	18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC
	31/12/1998
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
	Hướng dẫn xác định quỹ tiền lương thực hiện khi doanh nghiệp nhà nước không bảo đảm chi tiêu nộp ngân sách và lợi nhuận
	Được thay thế bởi Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005
	Toàn bộ

	7
	Thông tư liên tịch
	19/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC
	14/08/1999
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
	Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện trong các doanh nghiệp nhà nước
	Được thay thế bởi Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005
	Toàn bộ

	8
	Thông tư liên tịch
	04/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC
	09/01/1999
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
	Hướng dẫn mức khoán chi phí ăn định lượng bằng ngoại tệ đối với công nhân, viên chức làm việc trên tầu vận tải biển đi nước ngoài
	Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005
	Toàn bộ

	9
	Thông tư liên tịch 
	10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC
	04/04/2000
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC về hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp
	Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005
	Toàn bộ

	10
	Thông tư liên tịch
	03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN
	18/01/2001
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Uỷ ban dân tộc miền núi (nay là Uỷ Ban dân tộc)
	Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực
	Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005
	Toàn bộ

	11
	Thông tư liên tịch
	03/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV
	1/02/2003
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ
	Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với lao động trực tiếp tham gia và phục vụ phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc
	Được thay thế bởi Thông tư số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNG-BNV ngày 04/08/2005
	Toàn bộ


PAGE  
1

